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Họ và tên : _________________________________________ 

  

Thứ bảy ngày 14 tháng 09 năm 2019 
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Bài tập bỏ dấu và tập đồ: 
chiec mo cau, ruot trang phau, com chin toi, tay me xoi, ngot 
ngao thom, tay me dom, com deo deo, tay me kheo, nam cho 
tron, ban tay me, tung nau com, nuoi con khoe, tu tam be, 
lon len nguoi, me yeu oi, mo cau trang, bao nhieu nang, bay 
nhieu thuong. 
Bài tập sắp xếp các chữ thành từ có nghĩa: 
(các chữ màu đỏ không bao giờ ở cuối một từ) 
ộtm  ________  ________      ahi   ________  ________    

ab   ________       ốbn  ________   

ănm ________  ________      suá  ________   
ybả  ________  ________      mtá  ________  ________    

hínc ________       ườmi ________   

ữhc ếiuh ________  ________     onc áic  ________  ________     
tờh íhnk  ________   ________     gôn àb ________  ________   
nôgc cah ________  ________        hĩgna ẹm ________  ________    
 


